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KỲ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

(CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO) 

Khoá ngày: 31/05/2026 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI  

Stt Họ, chữ lót Tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

Tính 
Dân Tộc 

Ghi chú  

(giờ thi –Phòng 

máy) 

Ca thi 1-Phòng máy 1:          7 giờ 30 - Cơ Bản 

1  Huỳnh Thị Mỹ An  01/02/1983 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  

2  Phan Ngọc Minh Anh 14/11/2005 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  

3  Phạm Hồng Ân 24/02/2004 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  

4  Nguyễn Đức Bảo 30/03/1978 Tây Ninh Nam Kinh 7:30      P.Máy 1  

5  Trần Quốc Bảo 15/05/2003 Tây Ninh Nam Kinh 7:30      P.Máy 1  

6  Cao Thanh Bình 12/03/1996 Tây Ninh Nam Kinh 7:30      P.Máy 1  

7  Lâm Minh Chiến 22/02/2001 Tây Ninh Nam Kinh 7:30      P.Máy 1  

8  Phạm Ngọc  Chinh 07/04/1991 Hưng Yên Nam Kinh 7:30      P.Máy 1  

9  Lê Thị Cúc 05/09/1990 Ninh Bình Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  

10  Nguyễn Thị Thuỳ Dương 23/06/2004 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  

11  Trương Tâm Đan 13/11/2006 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  

12  Nguyễn Quốc Đạt 05/09/2004 Tây Ninh Nam Kinh 7:30      P.Máy 1  

13  Phạm Thị Hương Giang 03/02/1987 Nghệ An Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  

14  Nguyễn Thanh Thuý Hà 23/06/2002 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  

15  Nguyễn Thị Hạnh 01/01/2004 Bắc Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  

16  Võ Tấn Hào 23/04/2007 Tây Ninh Nam Kinh 7:30      P.Máy 1  

17  Phạm Thị Như Hảo 16/05/2005 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  

18  Lại Ngọc Hân 08/01/2013 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  

19  Nguyễn Phúc Hậu 31/12/2002 Tây Ninh Nam Kinh 7:30      P.Máy 1  

20  Nguyễn Trần Minh Hiếu 17/03/2005 Tây Ninh Nam Chăm 7:30      P.Máy 1  

21  Nguyễn Thị Thanh Hoà 04/05/1986 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  

22  Trần Khánh Hoà 03/09/1992 Tây Ninh Nam Kinh 7:30      P.Máy 1  

23  Lê Thị Mỹ Hương 08/08/1987 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  

24  Lê Thị Thảo Hương 09/06/2000 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  

25  Nguyễn Quốc Huy 02/11/2001 Tây Ninh Nam Kinh 7:30      P.Máy 1  

26  Đinh Hoài Linh 13/01/2003 TP.HCM Nam Kinh 7:30      P.Máy 1  

27  Nguyễn Thị Vân Nhi 01/02/2002 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  

28  Nguyễn Minh Phương 09/12/2003 Tây Ninh Nam Kinh 7:30      P.Máy 1  

29  Trần Văn Quý 24/07/2000 Tây Ninh Nam Kinh 7:30      P.Máy 1  

30  Đoàn Đông Quỳnh 15/12/1999 Tây Ninh Nữ Kinh 7:30      P.Máy 1  

Ca thi 2-Phòng máy 1:          10 giờ 15 - Cơ Bản 

1  Trần Ngọc Dung 01/05/1996 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15      P.Máy 1  

2  Lê Nguyễn Thùy Dương 01/03/2007 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15      P.Máy 1  

3  Ngô Hoàng Đạt 31/12/2005 Tây Ninh Nam Kinh 10:15      P.Máy 1  

4  Nguyễn Thị Thu Hiền 25/04/2007 Tp. HCM Nữ Kinh 10:15      P.Máy 1  

5  Huỳnh Vĩ Khang 14/07/2004 Tây Ninh Nam Kinh 10:15      P.Máy 1  

6  Nguyễn Trần Vĩ Khang 09/08/2000 Tây Ninh Nam Kinh 10:15      P.Máy 1  

7  Nguyễn Hoà Khánh 25/08/2006 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15      P.Máy 1  

8  Nguyễn Quế Lâm 28/06/2000 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15      P.Máy 1  



 

 

9  Lê Thị Ngọc Lan 16/04/1990 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15      P.Máy 1  

10  Nguyễn Thị Trúc Lan 30/06/2007 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15      P.Máy 1  

11  Đoàn Thanh Lê 11/03/2001 Tây Ninh Nam Kinh 10:15      P.Máy 1  

12  Phan Thanh Liêm 14/07/1995 Tây Ninh Nam Kinh 10:15      P.Máy 1  

13  Huỳnh Lê Nhất Linh 19/07/1991 TP.HCM Nữ Kinh 10:15      P.Máy 1  

14  Trần Thị Yến Linh 06/09/2000 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15      P.Máy 1  

15  Võ Tấn Linh 05/12/2005 Sóc Trăng Nam Kinh 10:15      P.Máy 1  

16  Trương Hoàng Long 24/02/2012 Tây Ninh Nam Kinh 10:15      P.Máy 1  

17  Phạm Thị Thoại My 01/11/2002 Long An Nữ Kinh 10:15      P.Máy 1  

18  Phạm Thị Kim Mỹ 24/03/2007 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15      P.Máy 1  

19  Lê Thị Thu Ngân 01/11/2006 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15      P.Máy 1  

20  Phan Thị Kim Ngân 08/05/2005 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15      P.Máy 1  

21  Trương Thị Kim Ngân 06/08/2002 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15      P.Máy 1  

22  Trương Thị Phương Ngọc 18/08/2003 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15      P.Máy 1  

23  Nguyễn Thị Tuyết Nhi 28/04/2006 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15      P.Máy 1  

24  Nguyễn Hoàng Phúc 18/07/2007 Tây Ninh Nam Kinh 10:15      P.Máy 1  

25  Huỳnh Phúc Thạnh 30/10/2005 Tây Ninh Nam Kinh 10:15      P.Máy 1  

26  Trương Thị Hồng Thắm 21/09/2007 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15      P.Máy 1  

27  Nguyễn Thị Yến Thi 08/09/2007 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15      P.Máy 1  

28  Hà Nguyễn Bích Trâm 24/09/2007 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15      P.Máy 1  

29  Trương Thị Cẩm Tú 11/07/2007 Tây Ninh Nữ Kinh 10:15      P.Máy 1  

30  Trương Thị Bé Ty 22/01/2008 An Giang Nữ Kinh 10:15      P.Máy 1  

Ca thi 3-Phòng máy 1:          13 giờ 15 – Cơ bản 

1  Lưu Bảo Ngọc 12/11/2007 TP.HCM Nữ Kinh 13:15      P.Máy 1  

2  Phạm Thị Kim Ngọc 24/03/2007 Tây Ninh Nữ Kinh 13:15      P.Máy 1  

3  Huỳnh Thảo Nguyên 26/07/2007 Tây Ninh Nữ Kinh 13:15      P.Máy 1  

4  Lê Anh Nhàn 20/04/1993 Tây Ninh Nam Kinh 13:15      P.Máy 1  

5  Tạ Lê Anh Nhật 05/08/2006 Tây Ninh Nam Kinh 13:15      P.Máy 1  

6  Nguyễn Thị Yến Nhi 20/08/2002 Tây Ninh Nữ Kinh 13:15      P.Máy 1  

7  Phạm Thị Hồng  Nhung 26/02/1990 Nghệ An Nữ Kinh 13:15      P.Máy 1  

8  Thái Cẩm Nhung 01/09/1995 Tây Ninh Nữ Kinh 13:15      P.Máy 1  

9  Nguyễn Hoàng Phong 14/01/1994 Tây Ninh Nam Kinh 13:15      P.Máy 1  

10  Đặng Dương Thiên Phúc 14/11/2002 TP.HCM Nam Kinh 13:15      P.Máy 1  

11  Đinh Ngọc Quân 30/04/2005 Tây Ninh Nam Kinh 13:15      P.Máy 1  

12  Đỗ Thành Tâm 26/08/1995 Tây Ninh Nam Kinh 13:15      P.Máy 1  

13  Lê Huỳnh Tâm 25/05/2000 Tây Ninh Nữ Kinh 13:15      P.Máy 1  

14  Trần Hoàng Tân 24/08/2002 Tây Ninh Nam Kinh 13:15      P.Máy 1  

15  Nguyễn Hoài Thanh 28/09/1993 Tây Ninh Nam Kinh 13:15      P.Máy 1  

16  Võ Thị Cẩm Tiên 06/02/2006 Tây Ninh Nữ Kinh 13:15      P.Máy 1  

17  Trần Ngọc Trâm 23/01/2003 Tây Ninh Nữ Kinh 13:15      P.Máy 1  

18  Triệu Nguyễn Ngọc Trâm 27/10/1993 Tây Ninh Nữ Kinh 13:15      P.Máy 1  

19  Nguyễn Bảo Triệu 16/03/1996 Tây Ninh Nam Kinh 13:15      P.Máy 1  

20  Phan Phương Trúc 27/04/2000 Tây Ninh Nữ Kinh 13:15      P.Máy 1  

21  Nguyễn Minh Trường 15/04/2001 Tây Ninh Nam Kinh 13:15      P.Máy 1  

22  Nguyễn Văn Tuấn 16/10/2001 Thanh Hoá Nam Kinh 13:15      P.Máy 1  

23  Nguyễn Thị Mộng Tuyền 01/10/1983 Tây Ninh Nữ Kinh 13:15      P.Máy 1  

24  Hồ Thị Cẩm Vân 28/05/1991 Tây Ninh Nữ Kinh 13:15      P.Máy 1  

25  Huỳnh Phạm Tường Vy 13/11/2006 Tây Ninh Nữ Kinh 13:15      P.Máy 1  

26  Trần Triệu Vy 24/04/2004 Đồng Nai Nữ Kinh 13:15      P.Máy 1  



 

 

27  Dương Ánh Xuân 15/08/2003 Đồng Tháp Nữ Kinh 13:15      P.Máy 1  

Ca thi 3-Phòng máy 1:          10 giờ 15 – Nâng cao 

1  Trần Thị Thuỳ  Trang 26/11/1991 Tây Ninh Nữ Kinh 13:15      P.Máy 1  

 

Danh sách có 88 thí sinh đủ điều kiện dự thi  Tây Ninh, ngày 22 tháng 05 năm 2026 

Trong đó có 87 thi cơ bản và 01 thi nâng cao P.GIÁM ĐỐC 

 (Đã ký) 

 Nguyễn Thịnh Hùng 


